PHỤ LỤC CỦA NGÀNH LẬP TRÌNH MÁY TÍNH
1. Phụ lục 4.1: Thiết bị, dụng cụ đào tạo ngành lập trình máy tính
	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy tính bàn DELL core i7-7700 3,6Ghz/8MB - màn hình 21"
	Bộ
	24

	2
	Máy vi tính 3.2GHz
	Bộ
	133

	3
	Máy vi tính chủ ( máy chủ)
	Bộ
	8

	4
	Máy vi tính để bàn (màn hình LCD)
	Bộ
	100

	5
	Máy vi tính để bàn Intel Core I3 - 2120 3.3Ghz + LCD 18.5” ACER
	Bộ
	211

	6
	Máy vi tính để bàn VTB Core I5 + LCD 18.5 Led
	Bộ
	75

	7
	Máy vi tính core I5  màn hình LCD 19"
	Bộ
	82

	8
	Máy vi tính Intel Duo Core E2200 + màn hình LCD 2.2Ghz
	Bộ
	44

	9
	Bàn lập trình cho tổng đài Simen màn hình có 2 dòng
	Cái
	4

	10
	Bàn lập trình KTXX 730
	Cái
	4

	11
	Bộ định tuyến dữ liệu mạng Internet V3300
	Bộ
	3

	12
	Camera Analog HRN31H
	Cái
	1

	13
	Camera Analog RRN31X
	Cái
	1

	14
	Camera IP IPB220 ONVIF
	Cái
	1

	15
	Camera IP IPX220 ONVIF
	Cái
	1

	16
	Đầu ghi NVR-9004IC ONVIF
	Cái
	1

	17
	Hệ thống mạng máy vi tính:
  - 01 Máy in HP laser Jet M1132 MFP(A4): 
	Ht
	1

	18
	Hôp chia mạng Cisco 24 port (Switch)
	Cái
	2

	19
	Khoan tay Black
	Cái
	1

	20
	Máy ảnh Canon EOS 77D KIT 18-55 IS-STM
	Cái
	1

	21
	Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic 1 khối
	Cái
	2

	22
	Máy dò và test cáp NF 308
	Cái
	1

	23
	Máy fax laser đa chức năng Panasonic KX-FLM672
	Cái
	2

	24
	Máy fax Panasonic KX-FT907 
	Cái
	1

	25
	Máy hút bụi mini
	Cái
	1

	26
	Máy in HP Laserjet M1319F 
	Cái
	1

	27
	Máy in HP Laserjet PRO M1212nf MFP 
	Cái
	1

	28
	Máy in laser đa chức năng MF4780w
	Cái
	1

	29
	Máy lạnh các loại
	Cái
	45

	30
	Máy vi tính xách tay SONY VAIO VPC-EB32EG
	Cái
	1

	31
	Micro có dây 5m
	Cái
	5

	32
	Mỏ hàn nhựa dẻo 
	Cái
	2

	33
	Modem Vigor V3300
	Cái
	2

	34
	Ổ cứng di động cổng USB 500Gb
	Cái
	1

	35
	Ổ cứng HHD 500GB
	Cái
	2

	36
	Ổ DVD rời WR Asus SDRW-08D2S-U
	Cái
	1

	37
	Ổ ghi đĩa Samsung 8X
	Cái
	1

	38
	Ổ ghi DVD WR Asus 24D3ST, Int Sata DVD R24 W24 RW8
	Cái
	5

	39
	Ổn áp các loại
	Cái
	12

	40
	Router Wifi Tplink WR941ND
	Cái
	1

	41
	Switch Cisco 10/100/1000 Gigabit
	Cái
	1

	42
	Switch Dlink 16 port
	Cái
	1

	43
	Switch Dlink 24 port
	Cái
	6

	44
	Switch Gigabit 24 port
	Cái
	4

	45
	Thiết bị truyền dẫn dành cho Camera IP-Ethernet Over Coxial
	Cái
	1

	46
	Tổng đài Panasonic KT - TEB308 
	Cái
	1

	47
	Tổng đài Panasonic KX - TEM 824 
	Bộ
	1

	48
	Tổng đài Siemens HIPATH 1190 (Brazil)
	Bộ
	1

	49
	Totolink N300RG, tốc độ: 300Mbps, công suất: 100mW, Anten cố định
	Cái
	2
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2. Phụ lục 4.2: Nhà giáo ngành lập trình máy tính
2.1. Bảng 4.2.1: Nhà giáo cơ hữu
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Số năm kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1
	Đinh Thị Huyên
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	TOEFL 463
	B
	12
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)

	2
	Đào Anh Tuấn
	ThS Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Toeic 550
	A
	3
	Pháp luật
	2(2,0,4)

	3
	Ngô Thanh Điền
	ThS Khoa học giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	TH UDCB
	16
	Giáo dục thể chất 
	2(0,2,1)

	4
	Phạm Thị Thu Hiền
	ThS  Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	IELTS 6.5
	B
	3
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)

	5
	Hồ Ngọc Chi
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Tin học 
	4(1,3,4)

	6
	Huỳnh Thị Mai
	ThS Quản lý giáo dục
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	B1
	Đại học
	3
	Kỹ năng mềm
	4(4,0,8)

	7
	Nguyễn Vân Giang
	ThS Tin học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật lập trình 
	4(2,2,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cơ sở dữ liệu
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	2(1,1,3)

	8
	Trần Vĩnh Xuyên
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	3(1,2,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Phần cứng và mạng máy tính
	4(2,2,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình Windows
	4(3,1,7)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thiết kế giao diện web với Photoshop
	2(1,1,3)

	9
	Nguyễn Văn Đôn
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Thiết kế web
	4(2,2,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình hướng đối tượng
	3(2,1,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	XML
	2(1,1,3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình cơ sở dữ liệu
	3(2,1,5)

	10
	Trần Việt Khánh
	ThS Hệ thống thông tin
	NVSP dành cho GV
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	3
	Chuyên đề Java
	4(3,1,7)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình web
	4(3,1,7)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình mạng căn bản 
	3(2,1,5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình mạng nâng cao 
	3(2,1,5)

	11
	Vũ Thị Thái Linh
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Bậc 3/7
	Đại học
	Thạc sỹ
	13
	Đồ án cơ sở ngành
	1(0,1,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án chuyên ngành 
	1(0,1,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồ án tốt nghiệp 
	5(0,5,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp 
	6(0,6,0)

	12
	Lê Quý Hưng Quốc
	ThS Khoa học máy tính
	SPDN trình độ TCN, CĐN
	Bậc 3/7
	B1
	Thạc sỹ
	3
	Thực tập Doanh nghiệp 
	4(0,4,0)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình hệ thống nhúng 
	4(3,1,7)




2.2. Bảng 4.2.2: Nhà giáo thỉnh giảng
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Trình độ ngoại ngữ
	Trình độ Tin học
	Số năm kinh nghiệm thực tế
	Môn học, mô đun, số giờ được phân công giảng dạy

	
	
	
	
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số giờ

	13
	Lâm Thanh Hùng
	ThS Khoa học máy tính
	NVSP cho GV ĐH, CĐ
	
	B1
	Thạc sỹ
	4
	Lập trình trên thiết bị di động 
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lập trình game 
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	Kỹ thuật SEO Web 
	75

	14
	Nguyễn Hoàng Tùng
	- ThS Khoa học giáo dục
- ĐH Giáo dục thể chất - GD Quốc phòng
	Nghiệp vụ sư phạm dành cho GV
	
	B1
	A
	5
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	75




